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Giáo sĩ với Những cáo buộc Đáng tin cậy về Lạm dụng Tình dục Trẻ em 

Việc công bố danh sách này là một phần của cam kết minh bạch và trách nhiệm của Giáo phận San Jose nhằm hỗ trợ quá 

trình hòa giải và chữa lành. Các thông tin sau đây được sắp xếp thành ba phần: 

 Tất cả các giáo sĩ với cáo buộc đáng tin cậy về lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra ở trong Giáo phận San Jose, được 

bổ nhiệm vào mục vụ giáo xứ hoặc giáo phận ở Hạt Santa Clara bởi Giám mục San Jose, hoặc vào những năm 

trước khi Giáo phận được thành lập vào năm 1981 bởi Tổng giám mục San Francisco. 

 Tất cả các giáo sĩ không thuộc Giáo phận từng thực hiện mục vụ trong khu vực Giáo phận San Jose (Hạt Santa 

Clara) và đã nhận được một cáo buộc đáng tin cậy về lạm dụng tình dục trẻ em, việc lạm dụng này xảy ra ở nơi 

khác hoặc trong một tổ chức hoặc mục vụ không thuộc Giáo phận ở Hạt Santa Clara. Những cáo buộc này không 

được Giáo phận San Jose điều tra, nhưng đã được xác nhận bởi Dòng Tu của giáo sĩ, Tổng giáo phận/giáo phận, 

hoặc chính quyền dân sự. 

 Tất cả các giáo sĩ không thuộc Giáo phận từng cư trú tại trường dòng, nhà tĩnh tâm hoặc nhà hưu trí của một dòng 

tu, nằm trong Hạt Santa Clara và đã nhận được một cáo buộc đáng tin cậy về lạm dụng tình dục trẻ em, việc lạm 

dụng này xảy ra ở nơi khác. Những cáo buộc này không được Giáo phận San Jose điều tra, nhưng đãđược xác nhận 

bởi Dòng Tu của giáo sĩ, Tổng giáo phận/giáo phận, hoặc chính quyền dân sự. 

Khi các dòng tu hoặc các giáo phận khác công bố hoặc cập nhật danh sách của họ và các cáo buộc đáng tin cậy được Giáo 

phận San Jose xác nhận, Giáo phận sẽ cập nhật danh sách này khi cần thiết. Vui lòng xem Câu hỏi Thường Gặp của chúng tôi 

để biết thêm thông tin về danh sách: www.dsj.org/disclosurelist. 

Bất cứ ai là nạn nhân của lạm dụng tình dục bởi bất kỳ ai làm việc nhân danh Giáo hội đều được khuyến khích liên hệ với 

chính quyền dân sự (sở cảnh sát hoặc văn phòng cảnh sát trưởng) và sau liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người lớn 

Dễ bị tổn thương (OPCVA) theo số 408-983-0113 hoặc https://opcva.ethicspoint.com. 

 

Các Cáo buộc Đáng tin cậy Đối với Giáo sĩ của Giáo phận hoặc Giáo xứ trong Hạt Santa Clara 

Tên Cáo buộc & Năm 
Năm Báo cáo 

cho Giáo 
phận 

Tình trạng Nhiệm vụ trong Giáo phận 

Bettencourt, Thomas 

Hành vi sai trái về 
tình dục với một đứa 
trẻ khi ở Giáo xứ St. 

Justin vào năm 1982. 

Báo cáo vào 
năm 1997 

Chết ngày 
25/02/1990 

1974-1975 Giáo xứ Mater Dolorosa - South San Francisco, CA 
1975-1976 Giáo xứ Santa Teresa - San Jose, CA 
1976-1979 Giáo xứ St. Lucy - Campbell, CA 
1979-1981 Bệnh viện O'Connor - San Jose, CA 
1981-1982 Giáo xứ St. Justin - Santa Clara, CA 
1982-1988 St. Mary of the Immaculate Conception - Los Gatos, CA 

Duggan, Paul 
(Tổng giáo phận San 

Francisco, CA) 

Hành vi sai trái về 
tình dục với một đứa 

trẻ tại Trường St. 
Patrick School trong 

thập niêm 1950. 

Báo cáo vào 
năm 2002 

Loại khỏi Mục vụ bởi 
Giáo phận San 

Francisco, CA vào năm 
2002 

(Nghỉ hưu năm 1983) 
 

Chết năm 2007 

1951-1956 Thánh đường St. Patrick - San Jose, CA 
1978-1981 Giáo xứ St. William - Los Altos, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin Được duy trì bởi Tổng giáo phận San Francisco, CA. 

  

http://www.dsj.org/disclosurelist
https://opcva.ethicspoint.com/
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Các Cáo buộc Đáng tin cậy Đối với Giáo sĩ của Giáo phận hoặc Giáo xứ trong Hạt Santa Clara 

Tên Cáo buộc & Năm 
Năm Báo cáo 

cho Giáo 
phận 

Tình trạng Nhiệm vụ trong Giáo phận 

Flickinger, Don 
(Giáo phận Fresno, CA) 

Hành vi sai trái về 
tình dục với trẻ em 

tại Giáo xứ St. 
Frances Cabrini & 

Thánh Tâm Saratoga 
từ thập niên 1990 
đến đầu thập niên 

2000. 

Báo cáo vào 
năm 2002, 

2005, & 2006  

Loại khỏi Mục vụ Vĩnh 
viễn vào năm 2006 

1993-1994 Tổng Giám mục Mitty High School - San Jose, CA 
1993-1995 Cư trú tại Giáo xứ Thánh Tâm - Saratoga, CA 
1995-2006 Cư trú tại Giáo xứ St. Frances Cabrini - San Jose, CA 
Nơi Biết đến Cuối cùng: Giáo phận Fresno 

Gray, Robert 

Hành vi sai trái về 
tình dục với trẻ em 

khi ở Giáo xứ St. 
Justin từ năm 1991-

1993. 

Báo cáo & Kết 
tội vào năm 

1993 

Hạn chế Mục vụ vào 
năm 1993 

 
Loại khỏi Mục vụ Vĩnh 

viễn vào năm 2002 
dựa trên Hiến chương 

Dallas 

1988-1991 Giáo xứ St. Christopher - San Jose, CA 
1991-1993 Giáo xứ St. Justin - Santa Clara, CA 
1993-1995 Nghỉ Hành chính 
1995-2002 Bổ nhiệm Hành chính 
Nơi Biết đến Cuối cùng: Sunnyvale, CA 

Harrison, Arthur 

Hành vi sai trái về 
tình dục với trẻ em 
khi ở Giáo xứ Đức 

Mẹ Loretto vào năm 
1961. 

 
Hành vi sai trái về 

tình dục với trẻ em 
gặp được ở Giáo xứ 
St. Frances Cabrini. 
Sự cố xảy ra từ năm 

1974-1976. 

Báo cáo vào 
năm 1988, 
1990, 2003 

Hạn chế Mục vụ vào 
năm 1989 

 
Nghỉ hưu vào năm 

1992 
 

Loại khỏi Mục vụ Vĩnh 
viễn vào năm 2002 

dựa trên Hiến chương 
Dallas 

 
Chết ngày 29/11/2006 

1956-1960 Giáo xứ St. Thomas Aquinas - Palo Alto, CA 
1960-1964 Giáo xứ Đức Mẹ Loretto - Novato, CA 
1964-1967 Giáo xứ St. Frances Cabrini - San Jose, CA 
1967-1976 Giáo xứ St. Raphael - San Rafael, CA 
1967-1976 Giáo sĩ Nhà tù San Quentin - San Quentin, CA 
1976-1987 Giáo xứ St. Elizabeth - Milpitas, CA 
1987-1989 Nhà thờ Ascension - Saratoga, CA 
1989 Nghỉ 

Largente, Laurent 

Hành vi sai trái về 
tình dục với một đứa 

trẻ khi ở Thánh 
đường St. Patrick từ 

năm 1980-1983. 

Báo cáo vào 
năm 1994 

Loại khỏi Mục vụ vào 
năm 1994 

 
Loại khỏi Mục vụ Vĩnh 

viễn vào năm 2002 
dựa trên Hiến chương 

Dallas 
 

Chết ngày 13/04/2015 

1959-1961 Giáo xứ St. Michael - San Francisco, CA 
1961-1964 Giáo xứ St. Leo the Great - San Jose, CA 
1964-1973 Giáo xứ St. Patrick - San Jose, CA 
1973-1976 Giáo xứ Thánh Tâm - Saratoga, CA 
1976-1978 Trung tâm Phụ nữ Công giáo - San Jose, CA 
1978-1987 Thánh đường St. Patrick - San Jose, CA 
1987 Nghỉ 
1987-1992 Nhà thờ Ascension - Saratoga, CA 
1992-1993 Thánh đường St. Joseph - San Jose, CA 

Larkin, Alexander 

Hành vi sai trái về 
tình dục với trẻ em 
khi ở Giáo xứ Đức 
Mẹ Mân Côi vào 
thập niên 1970. 

Báo cáo vào 
năm 2003 

Hạn chế Mục vụ vào 
năm 2005 

 
Loại khỏi Mục vụ Vĩnh 

viễn vào năm 2009 

1967-1968 Giáo xứ St. Cecilia - San Francisco, CA 
1968-1974 Giáo xứ St. Pius X - Redwood City, CA 
1974-1981 Giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi - Palo Alto, CA 
1981-1985 Giáo xứ St. William - Los Altos, CA 
1985-1987 Giáo xứ St. John Vianney - San Jose, CA 
1987-1987 Trung tâm Newman Đại học Stanford - Stanford, CA 
1987-1992 Giáo xứ St. Thomas Aquinas - Palo Alto, CA 
1992-1996 Tòa Giám mục, Giáo phận San Jose - San Jose, CA 
1996-2005 Giáo xứ Thánh Tâm - Saratoga, CA 
Nơi Biết đến Cuối cùng: San Jose, CA 

McCrillis, Philip 

Hành vi sai trái về 
tình dục với trẻ em 

khi ở Giáo xứ St. 
Albert the Great và 

Trường dòng St. 
Patrick từ năm 1968-

1969. 

Báo cáo vào 
năm 2004 

Loại khỏi Mục vụ Vĩnh 
viễn vào năm 2004 

 
Chết ngày 02/02/2007 

1961-1966 Giáo xứ St. Anne - San Francisco, CA 
1966-1969 Giáo xứ St. Albert the Great - Palo Alto, CA 
1969-1969 Giáo xứ St. Anthony - Menlo Park, CA 
1969-1972 Trường dòng St. Patrick - Menlo Park, CA 
1972-1976 Trung tâm Newman SJSU - San Jose, CA 
1973-1976 Giáo xứ St. Nicholas - Los Altos, CA 
1977-1983 Nghỉ 
1983-1991 Giáo xứ St. Nicholas - Los Altos, CA 
1991-1996 Giáo xứ Thánh Linh - San Jose, CA 
1996-1999 Tòa Giám mục - San Jose, CA 
2000-2004 Nghỉ 

Moss, George 
(Tổng giáo phận San 

Francisco, CA) 

Hành vi sai trái về 
tình dục với trẻ em 

khi ở Giáo xứ St. 
Joseph từ năm 1963-

1976. 

Báo cáo vào 
năm 2001, 
2004, 2012 

Đã nghỉ hưu vào năm 
1976 

 
Chết năm 1986 

1963-1976 Giáo xứ St. Joseph - Mountain View, CA 
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Các Cáo buộc Đáng tin cậy Đối với Giáo sĩ của Giáo phận hoặc Giáo xứ trong Hạt Santa Clara 

Tên Cáo buộc & Năm 
Năm Báo cáo 

cho Giáo 
phận 

Tình trạng Nhiệm vụ trong Giáo phận 

Noia, Leonel 

Hành vi sai trái về 
tình dục với trẻ em 

khi ở Giáo xứ St. 
Patrick trong thập 

niên 1970. 

Báo cáo & Kết 
tội vào năm 

1976 

Loại khỏi Mục vụ Vĩnh 
viễn vào năm 2002 

dựa trên Hiến chương 
Dallas 

 
Chết ngày 03/06/2005 

1972-1973 Giáo xứ St. Victor - San Jose, CA 
1973-1975 Giáo xứ St. Patrick - San Jose, CA 
1975-1975 Giáo xứ St. Joseph - Mountain View, CA 
1975-1978 Tước bỏ Năng quyền - Ở tù 
1978-1982 Giáo xứ St. Julie Billiart - San Jose, CA 
1982-1986 Giáo xứ St. Anthony - San Jose, CA 
1986-2002 Giáo xứ Five Wounds - San Jose, CA 

Pritchard, Joseph 

Hành vi sai trái về 
tình dục với trẻ em 

khi ở Giáo xứ St. 
Martin of Tours 
trong thập niên 

1970. 

Báo cáo vào 
năm 2002 & 

2003 
Chết ngày 17/10/1988 

1948-1953 Giáo xứ St. Brendan - San Francisco, CA 
1953-1956 Bishop O'Dowd High School - Oakland, CA 
1956-1970 Serra High School for Boys - San Mateo, CA 
1970-1971 Giáo xứ St. Cyprian - Sunnyvale, CA 
1971-1979 Giáo xứ St. Martin of Tours - San Jose, CA 
1979-1988 Giáo xứ St. Nicholas - Los Altos, CA 

Senevirante, Noel 
(Giáo phận 

Trincomalee - 
Batticaloa, Sri Lanka) 

Hành vi sai trái về 
tình dục với một đứa 
trẻ khi ở St. Leo the 
Great School từ năm 

1971-1972. 

Báo cáo vào 
năm 2002 

Loại khỏi Mục vụ Vĩnh 
viễn vào năm 2002 

 
Chết ngày 16/06/2009 

5/1970 Giáo xứ St. Martin of Tours - San Jose, CA 
7/1970 Giáo xứ St. Leo the Great - San Jose, CA 
10/1970 Giáo xứ St. Maria Goretti - San Jose, CA 
Không được bổ nhiệm vào Giáo phận San Jose 

Toro, Hernan 
(Tổng giáo phận 

Popayan, Colombia) 

Hành vi sai trái về 
tình dục với một đứa 

trẻ tại Giáo phận 
Đức Mẹ Sao Biển 

vào năm 1983. 
 

Hành vi sai trái về 
tình dục với trẻ em 
từ năm 2011 đến 

2015. 

Báo cáo và 
Kết tội là Tội 
phạm Tình 

dục Đã đăng 
ký vào năm 

1983 
 

Đang chờ 
phiên xét xử 
cho những 

cáo buộc mới, 
được báo cáo 
cho Giáo phận 

ngày 
19/10/2018 

Loại khỏi Mục vụ Vĩnh 
viễn vào năm 1990 

 
Nghỉ hưu ngày 

01/04/1990 

1978-1979 Giáo xứ Đức Mẹ Hòa Bình - Santa Clara, CA 
1979-1983 Giáo xứ Đức Mẹ Sao Biển - Alviso, CA 
1983-1984 Giáo xứ St. Athanasius - Mountain View, CA 
1984-1986 Giáo xứ St. Catherine - Morgan Hill, CA 
1986-1988 Giáo xứ St. Aloysius - Palo Alto, CA 
1988-1990 Mục vụ trong tù 
Nơi Biết đến Cuối cùng: Ở tù 

Dondero, Joseph S.J. 
(Dòng Tên) 

Hành vi sai trái về 
tình dục với một đứa 
trẻ khi ở Giáo xứ St. 
Joseph trong thập 

niên 1960. 

Báo cáo vào 
năm 2002 

Chết ngày 28/06/1997 

1949-1951 Giáo xứ St. Joseph - San Jose, CA 
1951-1952 Đại học Loyola Marymount - Los Angeles, CA 
1952-1963 Trung tâm Tĩnh tâm Jesuit - Los Altos, CA 
1963-1973 Giáo xứ St. Joseph - San Jose, CA 
1973-1980 Giáo xứ St. Thomas Canterbury - Campbell, CA 
1980-1997 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit - Los Gatos, CA 

Mariano, Angel S.J. 
(Dòng Tên) 

Hành vi sai trái về 
tình dục với một đứa 

trẻ vào năm 1998. 
Sự việc không liên 
quan đến giáo xứ. 

Báo cáo & Kết 
tội vào năm 

1998 

Loại khỏi Mục vụ Vĩnh 
viễn vào năm 1998 

 
Rời khỏi Dòng tu ngày 

25/11/2002 

1993-1998 Giáo xứ Chúa Ba Ngôi - San Jose, CA 
Nơi Biết đến Cuối cùng: Newark, CA 

Sunseri, Phil S.J. 
(Dòng Tên) 

Hành vi sai trái về 
tình dục với trẻ em 

khi ở Giáo xứ St. 
Christopher vào năm 

1986 và khi ở Giáo 
xứ Thánh Gia vào 

năm 1987. 

Báo cáo vào 
năm 1987 & 

2018 

Loại khỏi Mục vụ Vĩnh 
viễn vào năm 1988 

6/1987-12/1987 Giáo xứ Thánh Gia - San Jose, CA 
Nơi Biết đến Cuối cùng: San Jose, CA 
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Các Cáo buộc Đáng tin cậy Đối với Giáo sĩ Không thuộc Giáo phận trong Hạt Santa Clara hoặc Nơi khác 

Tên 

Tổng Giáo 
phận/Giáo 
phận hoặc 
Dòng Tu 

Cáo buộc được Tổng Giáo 
phận/Giáo phận hoặc 

Dòng Tu Cho rằng Đáng 
tin cậy 

Tình trạng Nhiệm vụ hoặc Mục vụ trong Hạt Santa Clara 

Colosimo, Eugene 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 1957-1959 

 
Báo cáo cho Dòng Tu năm 

1993 

Chết năm 2006 

1945-1955 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
1993-1994 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit - Los Gatos, CA 
1994-2006 Regis Infirmary - Los Gatos, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

De Domenico, 
Dominic 

O.P. 
Dòng Đa Minh 

Hành vi sai trái về tình dục 
với một đứa trẻ trong 

Tổng Giáo phận 
Anchorage, AK vào thập 

niên 1970 
Báo cáo cho Dòng Tu vào 

năm 1987 

Loại khỏi Mục vụ 
Công bởi Dòng Tu 

vào năm 2002 
 

Cầu nguyện và Ăn 
năn - Sống tại 

Cộng đồng Tôn 
giáo ở Oakland, 

CA 

1996-1999 St. Joseph - Mountain View, CA (Bán thời gian) 
1999-2002 Đức Mẹ Hòa Bình - Santa Clara, CA (Bán thời gian) 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Dòng Tu. 

Devlin, Raymond 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 1990 

 
Báo cáo cho Dòng Tu năm 

1990 

Chết năm 2011 

1966-1975 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
1972-1976 Santa Clara Juvenile Hall - San Jose, CA 
1994-2011 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit - Los Gatos, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Eagleson, Donald 
C.S.C 

Giáo phận 
Santa Rosa, CA 
/ Trước đây là 

Dòng Thánh Giá 

Cáo buộc là một Anh em 
Tôn giáo trước gia gia 
nhập Giáo phận Santa 

Rosa, CA 
------------- 

Hành vi sai trái về tình dục 
với một đứa trẻ tại trường 

Trung học St. Francis ở 
Mountain View, CA vào 

thập niên 1960 – Báo cáo 
vào năm 2014 

------------- 
Hành vi sai trái về tình dục 
với một đứa trẻ tại Trường 

Trung học Moreau ở 
Hayward, CA vào thập niên 

1970 – Báo cáo vào năm 
2002 

Loại khỏi Mục vụ 
bởi Giáo phận 
Santa Rosa, CA 
vào năm 2002 

 
Chết năm 2004 

Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Dòng Tu. 

Eggerling, Milton 

Giáo phận 
Oakland, CA / 
Trước đây là 

Giáo phận Sioux 
Falls, SD 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: (chưa xác định 

năm) 
 

Báo cáo cho Dòng Tu năm 
2002 

Chết năm 1966 

1924-1926 Trường Trung học Đại học Santa Clara - Santa Clara, CA 
1931-1932 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
1961-1963 Đại học Santa Clara - Santa Clara, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Falvey, Mark 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 1959, 1960-

1968, 1972-1975 
 

Báo cáo cho Dòng Tu năm 
2002 

Chết năm 1975 

1931-1933 Nhà thờ St. Clare - Santa Clara, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Farrington, William 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 1963-1970, 
1973-1975, 1981-1986 

 
Báo cáo cho Dòng Tu năm 

2003 & 2012 

Loại khỏi Mục vụ; 
Kế hoạch An toàn 

1964-1974 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
1974-1976 Đại học Santa Clara - Santa Clara, CA 
2003-Đến nay Trung tâm Thánh Tâm Jesuit - Los Gatos, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 
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Trang 5 trên 8 - Công bố ngày 02/04/2019 

 

Các Cáo buộc Đáng tin cậy Đối với Giáo sĩ Không thuộc Giáo phận trong Hạt Santa Clara hoặc Nơi khác 

Tên 

Tổng Giáo 
phận/Giáo 
phận hoặc 
Dòng Tu 

Cáo buộc được Tổng Giáo 
phận/Giáo phận hoặc 

Dòng Tu Cho rằng Đáng 
tin cậy 

Tình trạng Nhiệm vụ hoặc Mục vụ trong Hạt Santa Clara 

Gallant, Rene 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 1943-1946; 
1946-1950;1952; 1954-
1955; 1955-1960; 1957; 
1959-1961; 1960-1962; 
1963-1965; 1964-1965; 
1964-1971; 1967-1968; 

1968-1970 
 

Báo cáo cho Dòng Tu năm 
2009 

Chết năm 1975 

1924-1927 Tập viện Thánh Tâm - Los Gatos, CA 
1927-1928 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Johnson, Walter 
M.M. 

Cha và Anh em 
Maryknoll 

Hành vi sai trái về tình dục 
với một đứa trẻ vào thập 
niên 1950, 1960 & 1970 

 
Báo cáo cho Dòng Tu vào 
năm 1988, 1993, 1997, 

1998, & 1999 

Loại khỏi Mục vụ 
bởi Dòng Tu năm 

1993 
 

Chết năm 2018 

1992-2004 Cư ngụ tại Maryknoll in Los Altos CA 
Bệnh viện Chaplain of St. Louise - Morgan Hill, CA (5 năm) 
Chaplain for the Sister Disciples of the Divine Master - San Jose, CA (6 
năm) 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Dòng Tu. 

Leary, John 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 1965-1966 

 
Báo cáo cho Dòng Tu năm 

2006 & 2009 

Chết năm 1993 

1948-1952 Đại học Alma - Los Gatos, CA 
1970-1971 Đại học Santa Clara - Santa Clara, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Menager, Gabriel 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: Chưa biết Năm 

 
Báo cáo cho Dòng Tu năm 

2009 

Chết năm 1966 

1916-1919 Santa Clara University High - Santa Clara, CA 
1926-1975 Nhà Thờ St. Joseph - San Jose, CA 
1962-1966 Tập viện Thánh Tâm - Los Gatos, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Monaghan, James 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 1988-1989 

 
Báo cáo cho Dòng Tu năm 

1992 

Chết năm 2004 

1943-1947 Đại học Alma - Los Gatos, CA 
1952-1955 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
1971-1975 Nhà Thờ St. Clare - Santa Clara, CA 
1992-2004 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit, Los Gatos, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 
 
 

Moniz, John 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 1991 

 
Báo cáo cho Dòng Tu năm 

1995 

Loại khỏi Mục vụ 
 

Chết năm 2008 

1962-1968 Tập viện Thánh Tâm - Los Gatos, CA 
1968-1969 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
1991-2008 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit - Los Gatos, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Onorato, Charles 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 1980 

 
Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên 1980 & 2003 

Loại khỏi Mục vụ; 
Kế hoạch An toàn 

1965-1967 Nhà Tĩnh tâm Jesuit - Los Altos, CA 
1980-1987 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
2003-Đến Nay Trung tâm Thánh Tâm Jesuit - Los Gatos, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Pereira, Anthony 

Giáo phận San 
Jose / Trước 
đây là Dòng 

Salêdiêng Don 
Bosco 

Hành vi sai trái về tình dục 
với một đứa trẻ khi phục 
vụ với tư cách Linh mục 
Tôn giáo tại Tổng Giáo 

phận Los Angeles, CA vào 
năm 1987 trước khi 

chuyển đến Giáo phận San 
Jose 

Loại khỏi Mục vụ 
bởi Giáo phận 

San Jose, CA vào 
năm 2003 

1988-1991 St. John Vianney - San Jose, CA 
1991-1992 Thánh Tâm Chúa Giêsu, San Jose, CA 
1992-1995 St. Simon, Los Altos CA 
1995-1996 St. John Vianney, San Jose, CA 
1996-1999 St. Mary, Los Gatos, CA 
1999-2002 St. Martin, Sunnyvale, CA 
Nơi Biết đến Cuối cùng: San Mateo, CA 

Shepherd, John 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 1978, thập 

niên 1980 
 

Báo cáo cho Dòng Tu năm 
2007 & 2015 

Chết năm 1991 

1945-1948 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
1958-1958 Nhà Tĩnh tâm Jesuit - Los Altos, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 
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Trang 6 trên 8 - Công bố ngày 02/04/2019 

 

Các Cáo buộc Đáng tin cậy Đối với Giáo sĩ Không thuộc Giáo phận trong Hạt Santa Clara hoặc Nơi khác 

Tên 

Tổng Giáo 
phận/Giáo 
phận hoặc 
Dòng Tu 

Cáo buộc được Tổng Giáo 
phận/Giáo phận hoặc 

Dòng Tu Cho rằng Đáng 
tin cậy 

Tình trạng Nhiệm vụ hoặc Mục vụ trong Hạt Santa Clara 

Speciale, Stephen 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: (năm chưa xác 

định) 
 

Báo cáo cho Dòng Tu năm 
1991 

Rời khỏi Dòng Tu 
năm 1989 

1986-1988 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
1988-1989 Nhà thờ St. Joseph - San Jose, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Stretch, Edward 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: năm chưa xác 

định 
Báo cáo cho Dòng Tu năm 

2012 

Chết năm 1970 

1935-1939 Đại học Alma - Los Gatos, CA 
1940-1942 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
1946-1952 Đại học Santa Clara - Santa Clara, CA 
1954-1970 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Sullivan, Thomas 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 1956-1958 

 
Báo cáo cho Dòng Tu năm 

2009 

Chết năm 1992 

1941-1945 Đại học Alma - Los Gatos, CA 
1960-1963 Đại học Santa Clara - Santa Clara, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Whitten, Carlton 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 2008 

 
Báo cáo cho Dòng Tu năm 

2008 

Loại khỏi Mục vụ; 
Kế hoạch An toàn 

1955-1958 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
1958-1962 Đại học Alma - Los Gatos, CA 
1965-1972 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
2003-2008 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
2008-Đến Nay Trung tâm Thánh Tâm Jesuit - Los Gatos, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Wood, William 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 2002 

 
Báo cáo cho Dòng Tu năm 

2002 

Chết năm 2014 

1962-1966 Đại học Alma - Los Gatos, CA 
1977-1979 Trường Dự bị Đại học Bellarmine - San Jose, CA 
1979-1984 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit -Los Gatos, CA 
1991-1997 Đại học Santa Clara - Santa Clara, CA 
2002-2004 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit -Los Gatos, CA 
2008-2014 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit -Los Gatos, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 

Stanislaus, Wellington 
S.J. 

Dòng Tên 

Lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên: 1969-1970 

 
Báo cáo cho Dòng Tu năm 

2002 

Chết năm 1972 

1968-1971 Juvenile Hall - San Jose, CA 
1970-1971 Novitiate Home for Boys - Los Gatos, CA 
 
Không có Hồ sơ Nhân sự trong Hồ sơ với Giáo phận San Jose. 
Thông tin được cung cấp bởi Danh sách Công bố của Dòng Tu. 
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Các Cáo buộc Đáng tin cậy Đối với Giáo sĩ Không thuộc Giáo phận Chỉ Cư trú trong Hạt Santa Clara 

GIÁO PHẬN SAN JOSE KHÔNG CÓ HỒ SƠ NHÂN SỰ TRONG HỒ SƠ VỚI CÁC GIÁO SĨ ĐƯỢC LIỆT KÊ 
 

DÒNG TÊN (JESUIT) 
47 GIÁO SĨ TÔN GIÁO CƯ TRÚ TRONG HẠT SANTA CLARA 

THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI DANH SÁCH CÔNG BỐ CỦA JESUIT WEST ĐƯỢC CÔNG BỐ vào 07/12/2018 

Tên 
Dòng Tu 

(cùng ĐƯỜNG LINK của Danh sách) 
Thời gian cư trú trong Hạt Santa Clara 

Astruc, Rene (Chết ngày 28/06/2002) Dòng Tên  1951-1955 Đại học Alma 

Beezer, Arnold R. Dòng Tên  2016-Đến Nay Trung tâm Thánh Tâm Jesuit 

Bischoff, William N. (Chết ngày 27/10/1991) Dòng Tên  1944-1948 Almas College 

Brown, John Joseph (Chết ngày 26/08/1987) Dòng Tên  1945-1949 Đại học Alma 

Burrus, Francis C. Dòng Tên  1934-1938 Đại học Alma 

Callan, Francis W. (Chết ngày 19/04/1991) Dòng Tên  1943-1947 Đại học Alma 

Connolly, Thomas E. Dòng Tên  2016-Đến Nay Trung tâm Thánh Tâm Jesuit 

Convert, Jules M. (Chết ngày 28/07/1995) Dòng Tên  1937-1941 Đại học Alma 

Conway, Patrick J. Dòng Tên  1934-1935 Đại học Alma 

Corrigal, Robert F. (Chết ngày 20/05/1988) Dòng Tên  1956-1960 Đại học Alma 

Coughlin, John A. (Chết ngày 27/09/1965) Dòng Tên  1934-1935 Đại học Alma 

Custer, Arnold L. (Chết ngày 02/03/1969) Dòng Tên  1939-1943 Đại học Alma 

Donohue, Norman E. (24/10/1983) Dòng Tên  1936-1940 Đại học Alma 

Duffy, Francis E. (Chết ngày 01/12/1992) Dòng Tên  1940-1944 Đại học Alma 

Ernsdorff, Herold H. (Chết ngày 21/08/1958) Dòng Tên  1940-1944 Đại học Alma 

Fallert, Francis J. (Chết ngày 02/06/1990) Dòng Tên  1949-1953 Đại học Alma 

Ferretti, Augustine J. (Chết ngày 29/06/1982) Dòng Tên  1938-1942 Đại học Alma 

Greif, Harold J. (Chết ngày 28/10/1991) Dòng Tên  1937-1941 Đại học Alma 

Hargreaves, Henry G. (22/02/2013) Dòng Tên  1944-1948 Đại học Alma 

Harrington, John S. (05/03/2004) Dòng Tên  1945-1949 Đại học Alma 

Harris, Bernard A. (07/09/1972) Dòng Tên  1942-1946 Đại học Alma 

Hurley, James P. (14/11/1998) Dòng Tên  1937-1941 Đại học Alma 

Hurley, John F. (Chết ngày 16/10/1998) Dòng Tên  1942-1946 Đại học Alma 

Jacobson, James E. (Chết ngày 18/07/2017) Dòng Tên  

1956-1960 Đại học Alma 
2016-2017 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit 

Keys, Gordon L. (Chết ngày 06/01/2005) Dòng Tên  1952-1956 Đại học Alma 

King, David G. (Chết ngày 31/07/2002) Dòng Tên  1946-1950 Đại học Alma 

Kohlman, Leonard A (24/09/1972) Dòng Tên  1950-1954 Đại học Alma 

Lindner, Jerold W. Dòng Tên  

1998-2001 Nhà Tĩnh tâm Jesuit 
2003-Đến Nay Trung tâm Thánh Tâm Jesuit 

Linssen, Paul (Chết ngày 21/09/1960) Dòng Tên  1947-1951 Đại học Alma 

McDonald, John W. (Chết ngày 07/10/1985) Dòng Tên  1940-1944 Đại học Alma 

McDonough, James M. (Chết ngày 19/12/2006) Dòng Tên  1958-1962 Đại học Alma 

McIntyre, William T. (27/08/1983) Dòng Tên  1940-1944 Đại học Alma 

McMeel, Bernard F. (Chết ngày 06/01/1994) Dòng Tên  1951-1955 Đại học Alma 

Mo, John Ralph (Chết ngày 15/11/1997) Dòng Tên  

1941-1945, 1948-1949, 1964-1969 Đại học Alma 
1994-1997 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit 

Morse, John J. (Chết ngày 09/08/2015) Dòng Tên  1958-1962 Đại học Alma 
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DÒNG TÊN (JESUIT) 
47 GIÁO SĨ TÔN GIÁO CƯ TRÚ TRONG HẠT SANTA CLARA 

THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI DANH SÁCH CÔNG BỐ CỦA JESUIT WEST ĐƯỢC CÔNG BỐ vào 07/12/2018 

Tên 
Dòng Tu 

(cùng ĐƯỜNG LINK của Danh sách) 
Thời gian cư trú trong Hạt Santa Clara 

Murphy, Cornelius K. (Chết ngày 16/04/1982) Dòng Tên  1942-1946 Đại học Alma 

Nash, William J. (Chết ngày 07/04/1984) Dòng Tên  1929-1930 Tập viện Thánh Tâm 

Obersinner, Joseph L. (Chết ngày 01/03/2018) Dòng Tên  

1954-1958 Đại học Alma 
2015-2018 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit 

O'Rourke, Thomas E. (Chết ngày 23/01/1993) Dòng Tên  

1940-1944 Đại học Alma 
1945-1949 Tập viện Thánh Tâm 
1969-1970 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit 

Pauson, Richard J. (Chết ngày 25/08/1971) Dòng Tên  1955-1956 Đại học Alma 

Penna, Sylvester D. (Chết ngày 08/01/1974 Dòng Tên  1946-1949 Đại học Alma 

Pierre, Eugene E. (Chết ngày 17/08/1979) Dòng Tên  1956-1960 Đại học Alma 

Poole, James E. (Chết ngày 28/03/2018) Dòng Tên  

1950-1954 Đại học Alma 
2015-2018 Trung tâm Thánh Tâm Jesuit 

Robinson, Edmund J. (Chết ngày 22/05/2014) Dòng Tên  1952-1956 Đại học Alma 

Saalfeld, Charles A. (Chết ngày 06/03/1978) Dòng Tên  1943-1947 Đại học Alma 

St. Hilaire, Theodore Dòng Tên  1964-1968 Đại học Alma 

Uhlenkott, Gary Dòng Tên  2013-Đến Nay Trung tâm Thánh Tâm Jesuit 
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